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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ một số 

loài thực vật thuộc họ Gừng và Củ Nâu. Tác dụng kháng khuẩn của nghệ vàng, ngãi 

vàng, riềng rừng, nghệ xanh, dái khoai, từ mỏng, củ nần và củ trâu được xác định bằng 

phương pháp khuếch tán giếng thạch và pha loãng vi mô. Thí nghiệm sử dụng các 

chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC 6538, Listeria innocua ATCC 33090, 

Bacillus cereus ATCC ® 10876TM, Escherichia coli ATCC ® 25922TM, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27855 và Salmonella typhimunum ATCC ® 13311TM. Kết quả thí 

nghiệm khuếch tán trên giếng thạch cùng giá trị nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ 

diệt khuẩn tối thiểu cho thấy cao chiết nghệ vàng có hoạt tính kháng khuẩn cao nhất. 

Tuy nhiên, tất cả các cao chiết thực vật trong nghiên cứu này không thể hiện hoạt tính 

kháng khuẩn đối với S. typhimunum và E. coli. Nghiên cứu này cho thấy các loài thực 

vật họ Gừng và họ Củ Nâu có hoạt động kháng khuẩn in vitro. 

Từ khóa: Củ nâu (Dioscroreaceae), Gừng (Zingiberaceae), kháng khuẩn, nồng độ ức 

chế tối thiểu, nồng độ diệt khuẩn tối thiểu. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to determine the antibacterial effects of the ethanol extracts of 

some plant species belonging Zingiberaceae and Dioscoreaceae family. The 

antibacterial effects of Curcuma longa, Hedychium coronarium, Alpinia conchigera, 

Curcuma yunnannensis, Dioscorea bulbifera, Dioscorea membranacea, Dioscorea 

hispida, and Dioscorea pentaphylla plant extracts were determined by agar well 

diffusion and microdilution methods. The antibacterial effects of plant extracts were 

tested against standard strains of Staphylococcus aureus ATCC 6538, Listeria innocua 

ATCC 33090, Bacillus cereus ATCC ® 10876TM, Escherichia coli ATCC ® 25922TM, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27855, and Salmonella typhimunum ATCC ® 

13311TM. According to the results of the disc diffusion test, and the MICs (Minimum 

Inhibitory Concentration) and the MBCs (Minimum Bactericidal Concentration) values, 

the highest antibacterial effect was identified in Curcuma longa extract. However, all 

extracts had no antibacterial activities against S. typhimunum and E. coli. This study 

also showed that species belonging to Zingiberaceae and Dioscoreaceae family have in 

vitro antibacterial activities. 

Keywords: antibacterial, Dioscoreaceae, minimum bactericidal concentration, 

minimum inhibitory concentration, Zingiberaceae. 
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